
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 16 ĐT UBT to

17 2 49 1001 UXTC 14 tuần/VMC

18 3 52 2022 UXTC 12 tuần đa nhân

18 4 75 3003 UXTC 14 tuần

18 5 48 3013 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần

18 6 54 ĐT UXTC 14 tuần

18 7 46 0000 UXTC dạng LNM trong cơ TC

8 47 2002 LNM trong cơ TC

3 0 0

3 0 0

17 1 44 3003 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

17 2 40 2012 UXTC 18 tuần

18 3 47 3003 UXTC 14 tuần

18 4 34 1001 UXTC to gây cƣờng kinh/Thiếu máu

18 6 42 3002 UXTC 14 tuần

18 7 36 1020 UXTC 12 tuần + UBT(T)/BN B20

8 39 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3003 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 2 37 2002 Đa UXTC + UBT(P)

18 3 63 4004 UXTC 16 tuần

BS SẢN A + BÍCH TY + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + N.DIỄM + A.THƢ 4

TH.VÂN + TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG2

TH.VÂN + TÚ NGÂN + M.PHƢƠNG2

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƢƠNG.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

V.HÒA + CẢNH + NGỌC DUNG

V.HÒA + CẢNH + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + BÌNH THÀNH

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THANH MAI + HOÀNG VÂN

THU HÀ 2 + TRÚC ANH

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + BS KHOA CSTS + PHƢƠNG.PNT

BS SẢN A + BS KHOA CSTS 

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1 

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1 

HỒNG CẨM + LỤA.BM + TIẾN CÔNG.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + P.GIA.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + TIẾN CÔNG.NT

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP 

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 07/08/2016 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc u + Sinh thiết lạnh + KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

PHẠM THỊ HẠNH

TRẦN THỊ KIM THỦY

HỒ THỊ BÍCH NGA

PHẠM THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

TRẦN THỊ KIM SỰ

BN SẢN A

LÊ THỊ THU THỦY

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ MAI HẠNH

NGÔ THỊ BÉ TÁM

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ NHANH

LÊ THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ BẢY

VÕ THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ SƠN

2311

2336

4268

2547

4224

2335

SHC

2511

4053

2838

4095

3873

4062

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

KP

4139

PM

Ngày: 01/08/2016 

Ngày: 02/08/2016 

Ngày: 03/08/2016 

3982

4215

4230

4110



18 4 51 3003 UXTC 14 tuần

18 5 39 1001 UXTC 16 tuần

18 6 36 2032 UXTC 14 tuần nhiều nhân

7 39 0000 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 46 1001 KBT

17 2 38 1001 UXTC to

17 3 32 ĐT Đa NXTC

18 4 44 1011 UXTC 14 tuần

18 5 33 0000 Đa UXTC 16 tuần t/phát

18 6 40 2012 UXTC 16 tuần

18 7 38 5015 UBT 2 bên dạng bì

8 33 1011 UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 63 7005 UBT(T) to

17 2 50 3003 TSPTĐHNMTC/Rong huyết

18 3 52 2012 UBT(P) 10 cm

18 4 45 0000 UXTC 20 tuần

18 5 51 2012 UXTC 16 tuần

18 6 28 0000 UBT 2 bên   

7 43 2012 UXTC 12 tuần

H.TUẤN + HIỀN.CĐT + X.TRANG 3

TÔ NGUYỆT + X.TRANG 2 + TRÍ 2

TÔ NGUYỆT + X.TRANG 2 + TRÍ 2

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 1 

BS SẢN A + THANH HẰNG + K.XUYẾN

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + TH.HUYỀN.NT

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + LINA.NT

H.TUẤN + HIỀN.CĐT + X.TRANG 3

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

D.MINH + H. PHƢƠNG + ANH TUẤN

D.MINH + H. PHƢƠNG + ANH TUẤN

NGỌC TRANG + ÁI + TRUNG HIẾU

NGỌC TRANG + ÁI + TRUNG HIẾU

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + UYÊN.TT

D.PHƢỢNG + CẨM NHUNG + UYÊN.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + Đ.THẢO + N.HÙNG.PNT

BS SẢN A + D.NGA + P.DUNG 2

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƢƠNG.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 29 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ thám sát + Cắt PP có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP (P) + Bóc UBT(T)

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

NGUYỄN KIM VUI

NGUYỄN THỊ ÁI HƢNG

DƢƠNG THỊ LIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

THẠCH THỊ HOA MỸ

VÕ THỊ THANH HƢƠNG

TRIỆU THỊ CHI HỒNG

LƢƠNG THỊ THÚY AN

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

ĐÀO KIM THANH

NGUYỄN THỊ KIM TÂM

VÕ THỊ HỒNG ANH

PHẠM THỊ HIỆP

NGUYỄN THI THÚY NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỸ TIẾN

ĐÀO THỊ CHIỀU

NGUYỄN THỊ ĐÀO

HỒ THỊ NHUNG

2451

1472

2447

2448

4239

2430

2432

2371

2394

2413

2427

383UB

2424

2410

2376

2339

2356

2328

2349

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/08/2016 

Ngày: 05/08/2016 


